I. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	TT

	Chương

	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
	Nội dung 1:
Biểu thức số. Biểu thức đại số. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.
	Nhận biết:
· Nhận biết được biểu thức số.
· Nhận biết được biểu thức đại số.
· Nhận biết được giá trị của một biểu thức.
· Nhận biết được định nghĩa đơn thức một biến, đa thức một biến. 
· Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến; xác định được bậc của đa thức một biến.
· Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
Vận dụng:
· Tính được giá trị của một biểu thức đại số tại giá trị cho trước của biến.
· Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
	4
(TN1;2;3;4)
1,0đ


	
	

	1
(TL4)
0,5đ


	
	
	Nội dung 2:
Phép cộng, phép trừ đa thức một biến.
Phép nhân đa thức một biến.

	Thông hiểu: 
· Thực hiện được phép cộng, phép trừ các đa thức một biến. 
· Thực hiện được cộng, trừ đơn thức có cùng số mũ của biến, sắp xếp đa thức một biến.
· Thực hiện được phép nhân đơn thức với đơn thức, nhân đơn thức với đa thức và nhân các đa thức một biến.
Vận dụng:
Vận dụng được những tính chất của các phép tính cộng, trừ, nhân trong tính toán.
	

	1
(TL2a)
1,0đ

	2
(TL2b,2c)
2,0đ

	


	2

	Tam giác
	Nội dung 1: Các trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác cân.
	Nhận biết: Nhận biết được trường hợp bằng nhau của tam giác:
Thông hiểu:
· Giải thích được tính chất của tam giác cân (Ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau, hai góc ở đáy bằng nhau).
· Vẽ được tam giác cân bằng thước thẳng và compa.

	4
(TN5;6;7;8)
1,0đ
1
(TL)
0,5đ

	1
(TL3a, 3b)
1,25đ

	
	

	
	
	Nội dung 2: Đường vuông góc và đường xiên. Đường trung trực của đoạn thẳng. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
	Nhận biết: 
· Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
· Nhận biết được đường trung trực và tính chất cơ bản của đường trung trực của một đoạn thẳng.
· Nhận biết được khái niệm đường trung tuyến của tam giác, ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm, tính chất trọng tâm của tam giác.
Thông hiểu:
· Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
· Vẽ được đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước thẳng và compa.
	
	
	2
(TL3c, 3d)
1,25đ

	1
(TL3e)
0,5đ


















II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	S
TT
	Chương

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá

	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1
	BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
	Nội dung 1:
Biểu thức số. Biểu thức đại số. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.
	4
(TN1;2;3;4)
1,0đ


	1
(TL1)
1,0đ

	
	
	
	
	
	1
(TL4)
0,5đ
	25%

	
	
	Nội dung 2:
Phép cộng, phép trừ đa thức một biến.
Phép nhân đa thức một biến.
	

	
	
	1
(TL2a)
1,0đ

	
	2
(TL2b, 2c)
2,0đ

	
	
	30%

	
	TAM GIÁC
	Nội dung 1: Các trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác cân.
	4
(TN5; 6; 7; 8)
1,0đ
	1
(TL3)
0,5đ
	
	2
(TL3a, 3b)
1,25đ
	
	
	
	
	27,5%

	
	
	Nội dung 2: Đường vuông góc và đường xiên. Đường trung trực của đoạn thẳng. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
	
	
	
	
	
	2
(TL3c, 3d)
1,25đ
	
	1
(TL3e)
0,5đ
	17,5%

	Tổng 
	8
2,0
	2
1,5
	
	   3
   2,25đ
	
	   4
  3,25đ
	
	2
1,0đ
	19
10.0

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	  22,5%
	32,5%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	57,5%
	42,5%
	100%




	UBND QUẬN TÂY HỒ
TRƯỜNG THCS TỨ LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: Toán - LỚP: 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Năm học 2022 - 2023


I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Biểu thức nào là đa thức một biến?
	
[bookmark: MTBlankEqn]A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 2: Bậc của đa thức  là:
	A. 0
	B. 1
	C. 2
	D. 3



Câu 3: Hệ số tự do của đa thức  là:
	A. –9
	B. 2
	C. 1
	D. –7



Câu 4: Nghiệm của đa thức  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 









Câu 5. Cho ba điểm  thẳng hàng,  nằm giữa  và . Trên đường thẳng vuông góc với  tại  ta lấy điểm . Khi đó:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 6: Cho hình vẽ sau:
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Kết luận nào sau đây sai?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







Câu 7: Cho đoạn thẳng có độ dài cm, đường trung trực của đoạn thẳng cắt  tại  kết luận nào sau đây là đúng?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 8: Cho tam giác  có trung tuyến  và trọng tâm . Kết quả nào dưới đây sai?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) Cho biểu thức đại số: .
Tính giá trị của biểu thức  tại  và .
Bài 2: (3,0 điểm) Cho hai đa thức

và 
a) Thu gọn . Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do của hai đa thức đó. 
b) Tìm  sao cho  
và  sao cho .
c) Chứng minh:  là một nghiệm của .
Bài 3: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. (). Trên cạnh BC lấy hai điểm D, E sao cho BD = DE = EC. Kẻ BH vuông góc với AD, CK vuông góc với AE (, BH cắt CK tại G. Lấy điểm M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:
a) ADE cân.
b) BH = CK.
c) Ba điểm: A, M, G thẳng hàng.
d) AC > AD. 
e) Góc DAE > góc DAB.
Bài 4: (0,5 điểm) Tìm giá trị nguyên của  để  có giá trị lớn nhất, biết: 

.---------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------


HƯỚNG DẪN 
Chấm bài kiểm tra môn Toán 7
Cuối học kì II – Năm học 2022-2023
---------------------------------------------------------------------------------------
I. TRẮC NGHIỆM :  (2,0 điểm)
            Khoanh đúng mỗi câu : 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	C


II . TỰ LUẬN : (8,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	Cho biểu thức đại số: .
Tính giá trị của biểu thức  tại  và .
Với   hoặc .
TH1: Thay  vào biểu thức  ta có: 
.

Vậy,  với .
TH1: Thay  vào biểu thức  ta có: 
.

Vậy,  với .
	


0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(3,5 điểm)
	Cho hai đa thức

và 
a) . Hệ số cao nhất: 1; hệ số tự do: 23.
. Hệ số cao nhất: 1; hệ số tự do: 9.
	

1,0đ

0,75đ
0,75đ

0,5đ

	
	b) (



	

	
	c) Thay  vào  ta có: 

Vậy,  là nghiệm của đa thức .
	

	Câu 3
(3,0 điểm)
	Vẽ hình và ghi GT, KL đúng
[image: Hỏi đáp VietJack]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	0,5đ











0,25đ

0,25đ



0,25đ




0,25đ
0,25đ







0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ












0,25đ


0,25đ

	Câu 4
(0,5 điểm)
	 Tìm giá trị nguyên của  để  có giá trị lớn nhất, biết: 

Điều kiện để  có nghĩa là .
Với .
Với .
Do đó, để A lớn nhất thì  và mẫu bé nhất.
Suy ra  là số nguyên lớn nhất mà  nên .
Khi đó, 
[bookmark: _GoBack]
Vậy khi  thì A đạt GTLN là 2.

	






0,25đ



0,25đ 
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image45.png
a) Xeét AdBD va A4CE co:
+ AB=AC (ABC can)
+ ABC = ACE (ABC can)
+ BD=CE (Gia thiét)
= ABD =ACE(cgc)
= 4D =4E (2 canh tuong tmg)
= AADE can (dpcm).




image46.png
b) Vi AdBD =A4CE(cmt)= BAH =CAK
(2 géc twong tmg)
Xét AABH v MCK cé:
+4HB = 4KC (=90°)
+4B=4C(A4BC can)
+BAH =C4K (cmt)
= A4BH = AMCK (ch- gn)
= BH = CK (2 canh tuong ung)




image47.png
¢) Xét ADBH va AECK c6:
+DHB = EKC(=90°)
+BD=CE(gt)
+BH = CK (cmt)
= ADBH = AECK (ch-cgv)
= DBH = ECK (2 goctuong ung)
= AGBC cin tai G, lai c6 GM 1a trung tuyén
= GM la duimg trung trye
= G & duomg trung trye cia BC (1)
Vi AABCcantai 4 (gt)
= A€ duong trung trre cuia BC (2)
Do M la trung diém cua BC (gt)
= Me duimg trung trye cia BC (3)
Tir (1), (2) va (3) = 4. M.G thing hang




image48.png
d) Xet AAME co:
AEC = AME + MAE =90°+ MAE >90°= AEC
1a géc ti.
Xét AACE co: AC dbi dién goc ta
AEC = AC > AE (quan hé goc va canh déi dién)
Ma AD = AE (cmt) = AC > AD (dpem)





image49.png
e) Trén tia d0i cua tia DA lay diém F
sao cho DF = DA
Xét ADE va AFDBco:
+DE =BD(gt)
+ ADE = FDB (2 goc doi dinh)
+DA = DF (cachve)
= MDE=AFDB(c.gc)

+AE = BF (2canhtuong ung)

= {+ DAE = DFB(2 goc tuong ung)
Xét ABD cé: ADB> ACE = ABD
(t/e goc ngodi tam gidc)
= 4B > 4D (quan hé géc va canh
d6i dién trong tam gidc)
Mé AD =BF (= AE)nén = AB> BF.

Xét ABF cé: AB > BF (cmt)

= AFB > DAB (quan hé goc v canh

d6i dién trong tam gidc)

Lai c6 AFB=DAE (cmt) = DAE > DAB

(dpem).




